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KẾ HOẠCH 
Chiêu sinh học sinh vào lớp 1 cấp Tiểu học và tuyển sinh vào lớp 6 cấp Trung 

học cơ sở, năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Dầu Giây

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024, của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở 
(THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông.

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020, của Bộ trưởng 
Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ của trường THCS, trường Trung học phổ 
thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học.

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

Căn cứ Công văn số 866/SGDĐT-GDPT&GDTX ngày 04/02/2026 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đầu cấp 
giáo dục phổ thông (lớp 1, lớp 6) trên địa bàn tỉnh, năm học 2026 – 2027.

Phòng Văn hóa – Xã hội xã Dầu Giây ban hành kế hoạch chiêu sinh học sinh 
vào lớp 1 cấp Tiểu học và tuyển sinh vào lớp 6 cấp Trung học cơ sở, năm học 
2026-2027 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Việc chiêu sinh, tuyển sinh phải đáp ứng yêu cầu công tác phổ cập giáo 

dục – xóa mù chữ trên địa bàn xã và kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường.
- Huy động 100% số trẻ 6 tuổi vào lớp 1, bao gồm tất cả trẻ khuyết tật (tuyệt 

đối không chiêu sinh trẻ thiếu tuổi vào lớp 1); tuyển sinh 100% học sinh lớp 5 đã 
hoàn thành chương trình bậc Tiểu học (HTCTBTH) vào học lớp 6 năm học 2026-
2027.

- Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng về chỉ tiêu chiêu sinh, tuyển 
chiêu sinh, thời gian và trách nhiệm trong công tác chiêu sinh, tuyển sinh.

- Hiệu trưởng các trường Tiểu học phối hợp với các trường Mầm non trên 
địa bàn để tham mưu với Ủy ban nhân dân xã phân tuyến chiêu sinh lớp 1 trên địa 
bàn sao cho phù hợp với kế hoạch phát triển giáo dục của từng trường, đảm bảo 
cho tất cả trẻ trong độ tuổi đang sinh sống trên địa bàn được ra lớp.

- Việc chiêu sinh, tuyển sinh 100% các trường thực hiện bằng hình thức trực 
tuyến trên cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành giáo dục theo đúng hướng dẫn và chỉ đạo 
của Sở Giáo dục và Đào tạo; trong đó các trường có cấp THCS thực hiện tuyển 



sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển. 
- Tuyển sinh đủ chỉ tiêu so với kế hoạch, đảm bảo sĩ số học sinh trên lớp 

(phấn đấu số học sinh/lớp không quá 35 học sinh đối với cấp Tiểu học và 45 học 
sinh đối với cấp THCS) và số lớp so với khả năng đáp ứng của nhà trường về điều 
kiện phòng học, nhân sự, cơ sở vật chất và các yếu tố khác theo quy định hiện 
hành. Các trường TH&THCS phải đáp ứng nhu cầu vào học lớp 6 của học sinh lớp 
5 đã hoàn thành chương trình bậc Tiểu học của nhà trường và học sinh lớp 5 đã 
hoàn thành chương trình bậc Tiểu học thường trú trên địa bàn nơi trường trú đóng 
xong, sau đó nếu còn nhu cầu mới tuyển bổ sung (việc tuyển bổ sung phải báo cáo, 
xin ý kiến của Trưởng phòng Phòng Văn hóa – Xã hội trước khi thực hiện).  

II. ĐỐI VỚI CẤP TIỂU HỌC
1. Công tác chiêu sinh vào lớp 1 năm học 2026-2027
- Sau khi các trường Mầm non hoàn thành việc cập nhật dữ liệu trên CSDL 

ngành, các trường Tiểu học thông báo thời gian mở hệ thống chiêu sinh trực tuyến 
và hướng dẫn CMHS cách thức đăng ký trực tuyến. 

- Dự kiến thời gian thực hiện như sau:
+ Mở đăng ký trực tuyến: Từ ngày 08/6/2026 đến hết ngày 20/6/2026 (xét 

bổ sung nếu có đến hết ngày 23/06/2026). 
+ Nhận hồ sơ chính (bản gốc) trực tiếp, họp xét: Từ ngày 24/6/2026 đến hết 

ngày 27/6/2026; công khai danh sách học sinh vào lớp 1 trước ngày 30/6/2026.
+ Gửi hồ sơ về Phòng Văn hóa – Xã hội: Ngày 30/6/2026.
*Lưu ý: 
+ Đối với những trường hợp học sinh không có tên trên CSDL ngành (do 

mới chuyển đến hoặc học ở cơ sở khác): Các trường thông báo CMHS căn cứ vào 
địa bàn cư trú, đến đăng ký trực tuyến tại trường Tiểu học theo dạng “thí sinh tự 
do” xét tuyển vào thời gian xét bổ sung. 

+ Các trường Tiểu học phối hợp với đơn vị cung cấp, xây dựng quy trình các 
bước đăng ký chiêu sinh trực tuyến bằng hình ảnh/video clip, thông báo trên các 
phương tiện, đồng thời gửi thông tin cho các CSGD Mầm non để triển khai đến tất 
cả CMHS được biết.

+ Các trường Tiểu học chủ động phối hợp với các trường Mầm non trong 
địa bàn để thông tin về kế hoạch và cách thức chiêu sinh trực tuyến của đơn vị.

+ Sau ngày 30/6/2026 các trường Tiểu học tiếp tục phối hợp với Ban nhân 
dân ấp rà soát, huy động hết những học sinh chưa đăng ký chiêu sinh. Đảm bảo 
100% HS trong độ tuổi ra lớp, hoàn thành công tác PCGD tại địa phương.

2. Dự kiến phân tuyến chiêu sinh vào lớp 1 năm học 2026-2027
- Trường TH Hoàng Văn Thụ tuyển sinh học sinh thuộc ấp 1, ấp 2.
- Trường TH Nguyễn Viết Xuân tuyển sinh học sinh thuộc ấp 3, ấp 4.



- Trường TH Xuân Thạnh tuyển sinh học sinh thuộc ấp Lập Thành, ấp Trần 
Hưng Đạo.

- Trường TH Trần Bình Trọng tuyển sinh học sinh thuộc ấp Ngô Quyền, ấp 
Lê Lợi, ấp Nguyễn Thái Học và tuyển sinh học sinh các tổ từ tổ 1 đến tổ 25 của ấp 
Trần Cao Vân (nếu còn chỉ tiêu).

- Trường TH Phan Bội Châu tuyển sinh học sinh thuộc ấp Phan Bội Châu, 
ấp Trần Cao Vân.

- Trường TH Hưng Lộc tuyển sinh học sinh thuộc ấp Hưng Hiệp, ấp Hưng 
Thạnh.

- Trường TH&THCS Hùng Vương tuyển sinh học sinh thuộc ấp 9/4, ấp Lộ 
25.

- Trường TH&THCS Trần Hưng Đạo tuyển sinh học sinh thuộc ấp Hưng 
Nhơn, ấp Hưng Nghĩa.

III. ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
1. Công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027
Công tác tuyển sinh vào lớp 6 của các trường có cấp THCS thực hiện theo 

địa bàn được phân tuyến, phân luồng học sinh với phương châm tuyển 100% học 
sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình bậc Tiểu học (HTCTBTH) vào học lớp 6 
năm học 2026-2027; Học sinh HTCTBTH thường trú thuộc ấp nào sẽ tuyển vào 
lớp 6 của trường Trung học cơ sở thuộc ấp đó. Ví dụ: Học sinh có địa chỉ thường 
trú tại ấp Lập Thành nhưng học lớp 5 và HTCTBTH tại trường TH Hưng Lộc – ấp 
Hưng Nghĩa hoặc trường Tiểu học khác, thì tuyển sinh vào lớp 6 trường 
TH&THCS Lương Thế Vinh – ấp Lập Thành … không chấp nhận tuyển sinh khác 
địa bàn được giao. 

Các trường có 2 cấp (cấp Tiểu học và cấp THCS) lấy toàn bộ học sinh lớp 5 
đã HTCTBTH tại trường; tuyển sinh học sinh đã HTCTBTH thường trú hoặc đã 
tạm trú dài hạn trên địa bàn được phân tuyến. Trường hợp học sinh đăng ký dự 
tuyển vào một trường có cấp THCS theo đúng quy định nhưng không trúng tuyển, 
do nhà trường đã đủ chỉ tiêu thì rút hồ sơ đến đăng ký dự tuyển tại trường khác 
trong địa bàn cho phép.

- Dự kiến thời gian thực hiện như sau:
+ Mở đăng ký trực tuyến: Từ ngày 08/6/2026 đến hết ngày 20/6/2026 (xét 

bổ sung nếu có đến hết ngày 23/06/2026). 
+ Nhận hồ sơ chính (bản gốc) trực tiếp, họp xét: Từ ngày 24/6/2026 đến hết 

ngày 27/6/2026; công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 trước ngày 
30/6/2026.

+ Gửi hồ sơ về Phòng Văn hóa – Xã hội: Ngày 30/6/2026.
2. Dự kiến phân tuyến, phân luồng học sinh vào lớp 6 năm học 2026-

2027



- Trường THCS Lý Tự Trọng tuyển sinh học sinh thuộc ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 
4.

- Trường THCS Ngô Quyền tuyển sinh học sinh thuộc ấp Ngô Quyền, ấp Lê 
Lợi, ấp Nguyễn Thái Học và tuyển sinh học sinh các tổ từ tổ 1 đến tổ 25 của ấp 
Trần Cao Vân (những học sinh đã HTCTBTH tại trường TH Trần Bình Trọng).

- Trường TH&THCS Hùng Vương tuyển sinh học sinh thuộc ấp 9/4, ấp Lộ 
25.

- Trường TH&THCS Trần Hưng Đạo tuyển sinh học sinh thuộc ấp Hưng 
Nhơn, ấp Hưng Nghĩa, ấp Hưng Nhơn, ấp Hưng Nghĩa.

- Trường TH&THCS Lương Thế Vinh tuyển sinh học sinh thuộc ấp Lập 
Thành, ấp Trần Hưng Đạo, ấp Phan Bội Châu và ấp Trần Cao Vân từ tổ 26 trở đi 
(không tuyển số học sinh ở các tổ từ tổ 1 đến tổ 25 của ấp Trần Cao Vân (những 
học sinh đã HTCTBTH tại trường TH Trần Bình Trọng)).

* Một số trường hợp cho phép tuyển sinh thêm ở địa bàn khác, như sau:
+ Học sinh HTCTBTH thường trú tại ấp Trần Hưng Đạo có thể đăng ký xét 

tuyển vào trường TH&THCS Hùng Vương.
+ Học sinh HTCTBTH thường trú tại ấp Phan Bội Châu và ấp Trần Cao Vân 

có thể đăng ký xét tuyển vào trường THCS Ngô Quyền.
+ Học sinh HTCTBTH thường trú tại ấp Lộ 25 và ấp 9/4 có thể đăng ký xét 

tuyển vào trường THCS Lý Tự Trọng; 
+ Học sinh HTCTBTH thường trú tại ấp Lê Lợi, ấp Nguyễn Thái Học có thể 

đăng ký xét tuyển vào trường TH&THCS Lương Thế Vinh.
Việc tuyển sinh thêm chỉ thực hiện sau khi đã tuyển sinh hết số học sinh trên 

địa bàn tổ, ấp được phân tuyến tuyển sinh, nếu còn chỉ tiêu và nhu cầu mới tuyển 
sinh thêm (việc tuyển sinh thêm phải báo cáo, xin ý kiến của Trưởng phòng Phòng 
Văn hóa – Xã hội trước khi thực hiện).

Các trường Tiểu học chậm nhất 05 ngày làm việc (tính từ ngày tổng kết năm 
học 2025-2026) bàn giao và chuyển toàn bộ hồ sơ học sinh lớp 5 đã HTCTBTH về 
trường có cấp THCS theo tuyến, đúng theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa – Xã 
hội. Tuyệt đối không để phụ huynh học sinh có con học lớp 5 đã HTCTBTH rút hồ 
sơ để chuyển đến các trường THCS trong xã, đồng thời thông báo để PHHS biết 
chủ trương trên, hướng dẫn phụ huynh học sinh (nếu có nhu cầu chuyển trường 
cho học sinh) phải làm đơn yêu cầu và có đủ minh chứng; thẩm quyền chuyển 
trường cho học sinh sau khi HTCTBTH do trường THCS trên địa bàn thực hiện, 
nhằm quản lý học sinh, phân luồng học sinh sau khi hoàn thành chương trình tiểu 
học, giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học, góp phần thực hiện tốt công tác phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ. Việc cho học sinh lớp 5 đã HTCTBTH chuyển trường trong 
và ngoài xã giao Hiệu trưởng các trường có cấp THCS thực hiện theo qui định, 
đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND xã về nhiệm vụ này. 

3. Chế độ tuyển thẳng, ưu tiên



3.1. Đối tượng được tuyển thẳng
- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;
- Học sinh là dân tộc rất ít người (9 dân tộc rất ít người bao gồm: Ơ Đu, Pu 

Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao);
- Học sinh khuyết tật (có hồ sơ học sinh khuyết tật của cấp Tiểu học);
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia về văn hóa, thể thao, văn nghệ.
3.2. Đối tượng được cộng điểm ưu tiên
a) Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng
- Con liệt sĩ;
- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;
- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;
- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 

thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 
thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”. 

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
b) Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng  
- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động; 
- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; 
- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;
- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 

thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 
thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c) Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng  
-  Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
-  Người dân tộc thiểu số. 
Lưu ý: Nếu học sinh rơi vào từ 2 hoặc 3 đối tượng ưu tiên thì chỉ được chọn 

điểm cộng cho đối tượng ưu tiên cao nhất.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các trường có cấp Tiểu học 
- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được giao, xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu 

cấp, tiến hành thông báo rộng rãi trong nhân dân và phụ huynh học sinh được biết 
và thực hiện. Đối chiếu số học sinh trong chỉ tiêu được giao với số học sinh hiện đã 
đăng kí; tránh tình trạng để sót, lọt hồ sơ, danh sách học sinh trong chỉ tiêu kế 
hoạch tuyển sinh của nhà trường. Đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi đi học 
phải ra lớp, đến trường và có đủ chỗ học; không để xảy ra tình trạng quá tải, mất 
cân đối về sĩ số, số học sinh, số lớp giữa các trường học cùng cấp trên địa bàn. Lưu 



ý: trong Kế hoạch chiêu sinh của nhà trường phải thể hiện cụ thể chỉ tiêu chiêu 
sinh (như tổng số học sinh, tổng số lớp), số lớp học 2 buổi/ngày và địa bàn chiêu 
sinh; thành lập ban chiêu sinh, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên 
trong ban chiêu sinh của nhà trường; thông báo công bố, công khai Kế hoạch chiêu 
sinh trước ngày 31/03/2026. Khi nhận hồ sơ học sinh cần đối chiếu kiểm tra với 
sổ phổ cập giáo dục để tiến hành cập nhật sau khi tổ chức đi điều tra thực tế năm 
2026. Việc tiếp nhận học sinh bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy 
định, bảo đảm quyền học tập của học sinh, ưu tiên địa bàn cư trú.

- Rà soát lập danh sách học sinh đang học lớp 5 tại trường, có địa chỉ thường 
trú trên địa bàn ấp nơi trường đang trú đóng và học sinh thuộc các ấp khác, xã 
khác; gửi file danh sách về cho Phòng VHXH và các trường có cấp THCS theo địa 
bàn ấp được phân tuyến tuyển sinh trước ngày 20/03/2026, để các trường có cấp 
THCS dự kiến và xây dựng phương án, kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027.

- Các trường Tiểu học có học sinh thuộc diện được phân tuyến, chuyển 
tuyến quy định tại mục 2, phần II có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho phụ huynh 
biết về tuyến tuyển sinh theo quy định, đồng thời tổng hợp danh sách, bàn giao 
danh sách và hồ sơ học bạ theo tuyến cho trường THCS có liên quan. Đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền tuyển sinh lớp 1. Sử dụng hiệu quả hệ thống tuyên truyền, 
bản tin và các trang thông tin điện tử, trang Fanfage của đơn vị để phổ biến rộng 
rãi, từ sớm về thông tin tuyển sinh đến mọi người dân, đặc biệt là các gia đình có 
con trong độ tuổi đi học năm học 2026-2027. 

- Các trường Tiểu học lập biên bản bàn giao hồ sơ học sinh lớp 5 đã 
HTCTBTH cho các trường THCS theo đúng tuyến đã nêu trên trước ngày 
06/6/2026, tuyệt đối không để phụ huynh tự rút hồ sơ để tuyển sinh vào các trường 
THCS trên địa bàn xã. Hồ sơ gồm: Biên bản giao - nhận hồ sơ học sinh, học bạ, 
giấy khai sinh, danh sách học sinh lớp 5 đã HTCTBTH được bàn giao; hồ sơ học 
sinh khuyết tật, hòa nhập (nếu có) và các hồ sơ khác có liên quan. 

Ngày giờ giao - nhận: Hiệu trưởng các trường Tiểu học chủ động liên hệ với 
Hiệu trưởng các trường có cấp THCS thuộc địa bàn đã phân tuyến để thống nhất 
thời gian, địa điểm giao nhận. Sau khi giao - nhận xong, nếu học sinh có nhu cầu 
chuyển trường đi, đến trong và ngoài xã thì trường THCS lập thủ tục cho chuyển 
trường theo quy định. 

2. Các trường có cấp THCS 
- Căn cứ Kế hoạch, hướng dẫn của Phòng VHXH và tình hình thực tế tại 

đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển sinh cụ thể, chi tiết (Kế hoạch bao gồm các nội 
dung cơ bản sau: Thực trạng của nhà trường, đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu và địa 
bàn tuyển sinh, tiêu chí xét tuyển, phương thức - nguyên tắc tuyển sinh, thời gian 
xét và thời gian công bố kết quả tuyển sinh ...), gửi kế hoạch về Phòng VHXH 
trước ngày 25/3/2026 để tổng hợp cho ý kiến; sau khi nhận được góp ý của Phòng 
VHXH, các đơn vị điều chỉnh, bổ sung (nếu có), tiến hành công bố kế hoạch và 
công khai toàn bộ công tác tuyển sinh của nhà trường trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, thông báo đến học sinh, phụ huynh học sinh và Nhân dân trên địa 



bàn tuyển sinh trước ngày 31/03/2026. 
Lưu ý: Các trường hợp học sinh đã tạm trú dài hạn trên địa bàn tuyển sinh, 

tùy từng trường hợp cụ thể các trường giải quyết cho phù hợp, thuận tiện cho học 
sinh.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh: Hội đồng tuyển sinh THCS do Trưởng 
phòng Phòng VHXH quyết định thành lập; các trường có cấp THCS lập tờ trình và 
danh sách các thành viên của Hội đồng tuyển sinh, đề nghị Phòng VHXH quyết 
định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch (là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng), 
phó Chủ tịch (là Phó Hiệu trưởng hoặc Tổ trưởng chuyên môn), thư ký và ủy viên 
(là giáo viên và nhân viên của nhà trường), số lượng thành viên của Hội đồng 
tuyển sinh là số lẻ. Gửi tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh trước ngày 
31/03/2026.

- Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng địa bàn, tuyệt đối 
không được tuyển sinh không đúng địa bàn đã được phân tuyến tuyển sinh tại mục 
2 phần II nêu trên, chủ tịch Hồi đồng tuyển sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về 
công tác tuyển sinh tại đơn vị.

- Lập danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2026-2027 của nhà 
trường để trình Trưởng phòng Phòng VHXH phê duyệt, gửi hồ sơ về Phòng 
VHXH (02 bộ danh sách và hồ sơ quy trình xét tuyển) trước ngày 25/07/2026.

3. Quy chế tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 cấp Tiểu học, THCS đề nghị các 
trường có cấp THCS nghiên cứu, triển khai, thực hiện theo qui định tại Thông tư 
số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 20/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành 
Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Điều lệ trường học và các văn bản 
hướng dẫn khác có liên quan.

4. Hồ sơ, thủ tục chiêu sinh, tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 thực hiện theo qui 
định chung về công tác chiêu sinh, tuyển sinh do Sở GD&ĐT và các văn bản 
hướng dẫn trước đây.

Trên đây là Kế hoạch chiêu sinh học sinh vào lớp 1, tuyển sinh vào lớp 6 cấp 
Tiểu học và cấp Trung học cơ sở, năm học 2026-2027 trên địa bàn xã; đề nghị 
UBND xã xem xét phê duyệt kế hoạch; yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học, 
THCS và TH-THCS nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận :                                                                         TRƯỞNG PHÒNG           
- Sở Giáo dục và Đào tạo;                    
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Ủy ban nhân dân xã;
- Phòng Kinh tế, Trung tân DVTH;
- Lãnh đạo, Chuyên viên P.VHXH;           
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, (Phú).                            Nguyễn Phạm Phi Vân                                                          
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